
 UBND XÃ HOẰNG ĐỨC 

BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ 

HỒ SƠ HÀNH CHÍNH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                                             Hoằng Đức, ngày 26 tháng 5 năm 2023 

CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC TUẦN 4 THÁNG 5 NĂM 2023 

(Từ ngày 22/ 5 /2023 đến ngày 26/ 5 /2023) 

   

   

TT Mã hồ sơ Tên TTHC 

Tên cá 

nhân, tổ 

chức 

Địa chỉ, số điện 

thoại 

Cơ quan 

chủ trì 

giải quyết 

Nhận và Trả kết quả 

Nhận hồ 

sơ 

Hẹn trả 

kết quả 

Trả  

kết quả 

Phương 

thức nhận 

kết quả 

Ký nhận 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 
000.24.26.H56-

230526-0001 

Thủ tục chứng 

thực bản sao từ 

bản chính giấy 

tờ, văn bản do cơ 

quan tổ chức có 

thẩm quyền của 

Việt Nam cấp 

hoặc chứng nhận 

NGUYỄN 

HỮU 

CHÍNH 

Thôn Phú Thinh 

xã Hoằng Đức, 

0344636545 

 UBND xã 

Hoằng 

Đức 

26/05/20

23 
29/05/2023 26/05/2023 Trực tiếp  

2 
000.24.26.H56-

230525-0004 

Liên thông các 

thủ tục hành 

chính về đăng ký 

khai sinh, cấp 

Thẻ bảo hiểm y 

tế cho trẻ em 

dƣới 6 tuổi 

MAI 

XUÂN 

TÂN 

Thôn Phúc Thọ, 

0865725831 

 UBND xã 

Hoằng 

Đức 

25/05/20

23 
15/06/2023 26/05/2023 Trực tiếp  

3 
000.24.26.H56-

230525-1002 

Thủ tục đăng ký 

lại khai sinh 

LÊ BÁ 

TỪ 

THÔN NỘI 

TÝ, Xã Hoằng 

Đức, Huyện 

Hoằng Hóa, 

 UBND 

Xã Hoằng 

Đức 

25/05/20

23 
01/06/2023 25/05/2023 Trực tiếp  



Tỉnh Thanh 

Hóa, 

0838242676 

4 
000.24.26.H56-

230525-1001 

Thủ tục đăng ký 

lại khai sinh 

LÊ BÁ 

THANH 

THÔN NỘI 

TÝ, Xã Hoằng 

Đức, Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa, 

0359858031 

 UBND 

Xã Hoằng 

Đức 

25/05/20

23 
01/06/2023 25/05/2023 Trực tiếp  

5 
000.24.26.H56-

230525-0003 

Thủ tục chứng 

thực bản sao từ 

bản chính giấy 

tờ, văn bản do cơ 

quan tổ chức có 

thẩm quyền của 

Việt Nam cấp 

hoặc chứng nhận 

TRẦN 

THỊ MAI 

QUỲNH 

Thôn Mỹ Đà xã 

Hoằng Đức, 

0964099149 

 UBND xã 

Hoằng 

Đức 

25/05/20

23 
26/05/2023 25/05/2023 Trực tiếp  

6 
000.24.26.H56-

230525-0002 

Thủ tục chứng 

thực chữ ký trong 

các giấy tờ, văn 

bản (áp dụng cho 

cả trƣờng hợp 

chứng thực điểm 

chỉ và trƣờng hợp 

ngƣời yêu cầu 

chứng thực 

không thể ký, 

không thể điểm 

chỉ đƣợc) 

TRẦN 

THỊ MAI 

QUỲNH 

Thôn Mỹ Đà xã 

Hoằng Đức, 

0964099149 

 UBND xã 

Hoằng 

Đức 

25/05/20

23 
26/05/2023 25/05/2023 Trực tiếp  

7 
000.24.26.H56-

230525-0001 

Thủ tục chứng 

thực chữ ký trong 

các giấy tờ, văn 

bản (áp dụng cho 

LÊ 

TRỌNG 

TUẤN TÚ 

Thôn Cự Đà xã 

Hoằng Đức, 

0962598436 

 UBND xã 

Hoằng 

Đức 

25/05/20

23 
26/05/2023 25/05/2023 Trực tiếp  



cả trƣờng hợp 

chứng thực điểm 

chỉ và trƣờng hợp 

ngƣời yêu cầu 

chứng thực 

không thể ký, 

không thể điểm 

chỉ đƣợc) 

8 
000.24.26.H56-

230524-0001 

Liên thông các 

thủ tục hành 

chính về đăng ký 

khai sinh, cấp 

Thẻ bảo hiểm y 

tế cho trẻ em 

dƣới 6 tuổi 

LÊ CÔNG 

PHƢƠNG 

Thôn Khang 

Thọ Hƣng, 

0348737111 

 UBND xã 

Hoằng 

Đức 

24/05/20

23 
14/06/2023 25/05/2023 Trực tiếp  

9 
000.24.26.H56-

230523-1002 

Thủ tục đăng ký 

lại khai sinh 

LÊ HIỀN 

HOA 

THÔN MỸ ĐÀ, 

Xã Hoằng Đức, 

Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa, 

0985334305 

 UBND 

Xã Hoằng 

Đức 

23/05/20

23 
30/05/2023 23/05/2023 Trực tiếp  

10 
000.24.26.H56-

230523-1001 

Thủ tục cấp bản 

sao Trích lục hộ 

tịch 

KHƢƠNG 

THỊ SÁU 

Thôn Nội Tý, 

Xã Hoằng Đức, 

Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa, 

0367511347 

 UBND 

Xã Hoằng 

Đức 

23/05/20

23 
24/05/2023 23/05/2023 

Qua bƣu 

điện 
 

11 
000.24.26.H56-

230523-0003 

Thủ tục chứng 

thực bản sao từ 

bản chính giấy 

tờ, văn bản do cơ 

quan tổ chức có 

thẩm quyền của 

Việt Nam cấp 

LÊ VĂN 

LIỄU 

Thôn Mỹ Đà xã 

Hoằng Đức, 

0373845147 

 UBND xã 

Hoằng 

Đức 

23/05/20

23 
24/05/2023 23/05/2023 Trực tiếp  



hoặc chứng nhận 

12 
000.24.26.H56-

230523-0002 

Thủ tục chứng 

thực bản sao từ 

bản chính giấy 

tờ, văn bản do cơ 

quan tổ chức có 

thẩm quyền của 

Việt Nam cấp 

hoặc chứng nhận 

LÊ THỊ 

TUYẾT 

Thôn Mỹ Đà xã 

Hoằng Đức, 

0374048350 

 UBND xã 

Hoằng 

Đức 

23/05/20

23 
24/05/2023 23/05/2023 Trực tiếp  

13 
000.24.26.H56-

230523-0001 

Thủ tục chứng 

thực chữ ký trong 

các giấy tờ, văn 

bản (áp dụng cho 

cả trƣờng hợp 

chứng thực điểm 

chỉ và trƣờng hợp 

ngƣời yêu cầu 

chứng thực 

không thể ký, 

không thể điểm 

chỉ đƣợc) 

LÊ THỊ 

TUYẾT 

Thôn Mỹ Đà xã 

Hoằng Đức, 

0374048350 

 UBND xã 

Hoằng 

Đức 

23/05/20

23 
24/05/2023 23/05/2023 Trực tiếp  

14 
000.24.26.H56-

230522-0003 

Liên thông các 

thủ tục hành 

chính về đăng ký 

khai sinh, cấp 

Thẻ bảo hiểm y 

tế cho trẻ em 

dƣới 6 tuổi 

NGUYỄN 

VĂN 

TUẤN 

Thôn Phúc Lộc, 

0969861123 

 UBND xã 

Hoằng 

Đức 

22/05/20

23 
12/06/2023 23/05/2023 

Qua bƣu 

điện 
 

15 
000.24.26.H56-

230522-1002 

Thủ tục cấp bản 

sao Trích lục hộ 

tịch 

Nguyễn Sỹ 

Đồng 

THÔN CỰ ĐÀ, 

Xã Hoằng Đức, 

Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa , 

0348428555 

 UBND 

Xã Hoằng 

Đức 

22/05/20

23 
23/05/2023 22/05/2023 

Qua bƣu 

điện 
 



16 
000.24.26.H56-

230522-0002 

Thủ tục chứng 

thực bản sao từ 

bản chính giấy 

tờ, văn bản do cơ 

quan tổ chức có 

thẩm quyền của 

Việt Nam cấp 

hoặc chứng nhận 

NGUYỄN 

SỸ ĐỒNG 

Thôn Cự Đà xã 

Hoằng Đức, 

0348428565 

 UBND xã 

Hoằng 

Đức 

22/05/20

23 
23/05/2023 22/05/2023 Trực tiếp  

17 
000.24.26.H56-

230522-0001 

Thủ tục chứng 

thực chữ ký trong 

các giấy tờ, văn 

bản (áp dụng cho 

cả trƣờng hợp 

chứng thực điểm 

chỉ và trƣờng hợp 

ngƣời yêu cầu 

chứng thực 

không thể ký, 

không thể điểm 

chỉ đƣợc) 

NGUYỄN 

SỸ ĐỒNG 

Thôn Cự Đà xã 

Hoằng Đức, 

0348428565 

 UBND xã 

Hoằng 

Đức 

22/05/20

23 
23/05/2023 22/05/2023 Trực tiếp  

18 
000.24.26.H56-

230522-1001 

Thủ tục cấp Giấy 

xác nhận tình 

trạng hôn nhân 

LÊ THỊ 

NGA 

Nghĩa Dũng, 

Phƣờng Phúc 

Xá, Quận Ba 

Đình, Thành 

phố Hà Nội, 

0946907555 

 UBND 

Xã Hoằng 

Đức 

22/05/20

23 
25/05/2023 22/05/2023 Trực tiếp  

 

 


